
UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN 

BCH PCTT &TKCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       PC-NN                            Phượng Tiến, ngày     tháng 02 năm 2025 

PHÂN CÔNG  

Lịch trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN  

Từ 08h00’ ngày 01/02/2025 đến 08h00’ ngày 01/03/2025 

 

1. Thời gian trực: 

 
 

TT Thời gian trực Họ và tên 

Số điện thoại 

liên hệ 

 

Chức vụ 

 

1 
Từ 8 giờ 00’ ngày 01/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 02/02/2025 

Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CTUBND xã 

Hoàng Thị Luyến 0983 265 426 CC Địa chính - NN 

2 
Từ 8 giờ 00’ ngày 02/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 03/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng công an xã 

Mông Thị Tuyết Nga 0916670926 CC Tài chính - KT 

3 
Từ 8 giờ 00’ ngày 03/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 04/02/2025 

Hoàng Văn Duyệt  0357098585 CHT BCH Quân sự 

Ma Thị Trang 0378395017 CT chữ thập đỏ 

4 
Từ 8 giờ 00’ ngày 04/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 05/02/2025 
Hoàng Văn Anh 0945374514 Chủ tịch UBND xã 

Nguyễn Văn Quý 0347257541 Chủ tịch HND 

5 
Từ 8 giờ 00’ ngày 05/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 06/02/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CT UBND 

Hoàng Ngọc Tân 097876639 Bí thư ĐTN 

6 
Từ 8 giờ 00’ ngày 06/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 07/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng công an xã 

Mông Thị Tuyết Nga 0916670926 CC Tài chính - KT 

7 
Từ 8 giờ 00’ ngày 07/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 08/02/2025 

Hoàng Văn Duyệt 0357098585 CHT BCH Quân sự 

Quán Văn Huế 0973199283 CC VH - XH 

8 
Từ 8 giờ 00’ ngày 08/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 09/02/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CTUBND 

Hoàng Trung Kiên 0364956998 CC VP- TK 

9 
Từ 8 giờ 00’ ngày 09/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 10/02/2025 
Hoàng Văn Anh 0945374514 Chủ tịch UBND 

Lương Văn Tạo 0986224495 Phó CTMTTQ 

10 
Từ 8 giờ 00’ ngày 10/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 11/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng Công an 

Mông Văn Tiền 0386381700 Chủ tịch CCB 

11 
Từ 8 giờ 00’ ngày 11/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 12/02/2025 
Hoàng Văn Duyệt 0357098585 CHT BCH Quân sự 

Đàm Thị Tuyết 096707735 Phó Chủ tịch HLPN 

12 
Từ 8 giờ 00’ ngày 12/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 13/02/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CT UBND 

Hoàng Ngọc Tân 097876639 Bí thư ĐTN 

13 
Từ 8 giờ 00’ ngày 13/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 14/02/2025 
Hoàng Văn Anh  0945374514 Chủ tịch UBND 

Nguyễn Văn Quý 0347257541 Chủ tịch HND 

14 
Từ 8 giờ 00’ ngày 14/02/2025 

đến 8giờ 00’ngày 15/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng công an 

Ma Thị Trang 0378395017 CT Chữ thập đỏ 



15 
Từ 8 giờ 00’ ngày 15/02/2025 

đến 8giờ 00’ngày 16/02/2025 
Hoàng Văn Duyệt  0357098585 CHT BCH Quân sự 

Hoàng Thị Luyến 0983 265 426 CC Địa chính - NN 

16 
Từ 8 giờ 00’ ngày 16/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 17/02/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CTUBND 

Mông Thị Tuyết Nga 0916670926 CC Tài chính - KT 

17 
Từ 8 giờ 00’ ngày 17/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 18/02/2025 
Hoàng Văn Anh 0945374514 Chủ tịch UBND 

Triệu Đình Bao 0989879217 CC Địa chính - XD 

18 
Từ 8 giờ 00’ ngày 18/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 19/02/2025 
Lưu Văn Khanh  0977683688 Trưởng công an xã 

Hoàng Trung Kiên 0364956998 CC VP- TK 

19 
Từ 8 giờ 00’ ngày 19/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 20/02/2025 
Hoàng Văn Duyệt 0357098585 CHT BCH Quân sự 

Mông Văn Tiền 0386381700 Chủ tịch CCB 

20 
Từ 8 giờ 00’ ngày 20/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 21/02/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó CTUBND 

Hoàng Thị Luyến  0983 265 426 CC Địa chính - NN 

21 
Từ 8 giờ 00’ ngày 21/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 21/02/2025 
Hoàng Văn Anh 0945374514 Chủ tịch UBND 

Hoàng Ngọc Tân 097876639 Bí thư Đoàn TN 

22 
Từ 8 giờ 00’ ngày 22/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 23/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng công an xã 

Đàm Thị Tuyết 096707735 Phó Chủ tịch HLPN 

23 
Từ 8 giờ 00’ ngày 23/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 24/02/2025 
Hoàng Văn Duyệt 0357098585 CHT BCH Quân sự 

Hoàng Trung Kiên 0364956998 CC VP - TK 

24 
Từ 8 giờ 00’ ngày 24/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 25/02/2025 
Hoàng Văn Phát  0382730299 Phó CTUBND 

Nguyễn Văn Quý 0347257541 Chủ tịch HND 

25 
Từ 8 giờ 00’ ngày 25/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 26/02/2025 
Hoàng Văn Anh  0945374514 Chủ tịch UBND 

Mông Thị Tuyết Nga 0916670926 CC Tài chính - KT 

26 
Từ 8 giờ 00’ ngày 26/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 27/02/2025 
Lưu Văn Khanh 0977683688 Trưởng Công an 

Triệu Đình Bao 0989879217 CC Địa chính - XD 

27 
Từ 8 giờ 00’ ngày 27/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 28/02/2025 
Hoàng Văn Duyệt  0357098585 CHT BCH Quân sự 

Quán Văn Huế 0973199283 CC VH- XH 

28 
Từ 8 giờ 00’ ngày 28/02/2025 

đến 8 giờ 00’ngày 01/03/2025 
Hoàng Văn Phát 0382730299 Phó chủ tịch UBND 

Đàm Thị Tuyết 096707735 Phó Chủ tịch HLPN 

2. Địa điểm: Tại UBND xã Phượng Tiến. 

Trên đây là phân công lịch trực trong công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tháng 02/2025 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã Phượng Tiến./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã; 

- 08 trưởng xóm; 

- Lưu: VP, NN; 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Anh 
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